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                                            QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công chuyên môn năm học 2020-2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KHÊ 
 

Căn cứ Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học quy định về 

quyền hạn nhiệm vụ của hiệu trưởng; 
Căn cứ Thông tư 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006  

của Bộ GD và ĐT- Bộ nội vụ  hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở 

giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

GD-ĐT về việc quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT  ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ làm việc đối với giáo 

viên phổ thông ban hành kèm theo TT 28/2009/TT-BGDĐT  ngày 21 tháng 10 năm 

2009 của Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của cán bộ giáo viên; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Vĩnh Khê, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công chuyên môn giảng dạy cho cán bộ, giáo viên nhà trường 

năm học 2020 – 2021 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cán bộ giáo viên được hưởng mọi quyền lợi theo qui định của 

điều lệ trường Tiểu học và có nghĩa vụ hoàn thành tốt  nhiệm vụ chuyên môn được 

phân công. 

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.  

  

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lưu:VT. 

                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

                    Phạm Thị Nguyệt 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TC CĐ ĐH TS

1 Phạm Thị Nguyệt 25/8/1969 x GV Tiểu học Hiệu trưởng 2 Dạy thay

2 Nguyễn  Thị Phượng 22/12/1977 x GV Tiểu học Phó Hiệu trưởng 4 Dạy thay

3 Hà Hồng Việt 10/11/1988 x GV Tiểu học Phó Hiệu trưởng 4 Dạy thay

4 Đồng Thị Thảo 09/07/1989 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A1 20

5 Hoàng Tú Anh 20/07/1985 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A2 20

6 Mai Thị Kim Liên 17/10/1982 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A3 20

7 Vũ Thị Ngọc Khuyên 09/07/86 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A4 16 Con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

8 Hoàng Thị Huyền Trang 07/01/87 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A5 18 TPCM tổ 1, TK HĐ trường

9 Lê Thị Diệu Thúy 06/07/88 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A6 20

10 Nguyễn  Thị Thanh 17/03/1988 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A7 20

11 Lê Thị Hằng Hải 27/05/1976 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 1A8 17 TTCM tổ 1

12 Vũ Ngọc Huyền 29/02/1996 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B1 20

13 Vũ Thị Thùy Kim 30/03/1987 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B2 20

14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 14/06/1976 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B3 16 CT CĐ

15 Nguyễn Thị Hạnh  4/10/1989 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B4 20

16 Lê Thanh Lĩnh 01/02/78 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B5 18 BCH CĐ

17 Vũ Thị Hồng Nga 13/13/1990 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B6 20

18 Phạm Thị Hương 04/10/71 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B7 20

19 Hoàng Thị Thương 23/08/1981 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 2B8 20

20 Ngyuyễn Thị Yến 30/07/1988 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C1 20

21 Bùi Thị Hằng 13/03/1992 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C2 20

22 Bùi Hải Yến 16/05/1981 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C3 17 TTCM tổ 2+3

23 Lương Thị Loan 27/09/1976 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C4 20

24 Nguyễn Thị Thanh Huyền28/8/1993 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C5 20

25 Đỗ Hải Linh 16/11/1988 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C6 20

26 Nguyễn Hải Ly 20/05/1991 GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C7 20

27 Lưu Thị Dung 29/07/1987 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C8 18 BCH CĐ, TPCM tổ 2+3

28 Đỗ Thị Huế 06/03/80 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 3C9 20

29 Mạc Thị Mùi 11/11/68 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D1 20

30 Nguyễn Thị Thanh Châm20/03/1992 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D2 20

31 Nguyễn Hà Thanh 20/03/1984 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D3 20

32 Lê Thị Lan 13/11/1980 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D4 20

33 Trần Thị Uyên 13/11/1976 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D5 17 TTCM Tổ 4+5

34 Nguyễn Thị Hằng 30/6/1990 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D6 20

35 Nguyễn Thị Mai Sâm 05/05/79 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D7 18 Trưởng Ban TTND

36 Hà Thị Hằng 23/11/1979 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 4D8 20

37 Nghiêm Thị Nung Ninh 17/11/1982 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E1 19 TPCM Tổ 4+5

38 Nguyễn Thị Hương Sen 07/09/79 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E2 20

39 Tạ Ngọc Hà 28/08/1977 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E3 20

40 Ngô Nguyên Giáp 08/06/84 x GV tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E4 20

41 Hoàng Thị The 12/03/75 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E5 20

42 Đoàn Thị Kim Oanh 03/05/87 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E6 20

43 Nguyễn Hằng Ninh 14/01/1983 x GV Tiểu học Chủ nhiệm lớp 5E7 20

44 Hoàng Thị Vân Hạnh 17/07/1980 x GV Tiếng AnhGV TA khối 4,1 23
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45 Đào Hoàng Yến 25/09/1979 x GV Tiếng AnhGV TA khối 5,,3 20 TT tổ bộ môn

46 Nguyễn Thái Hà 22/05/1990 x GV Tiếng AnhGV TA khối 4,2 23

47 Nguyễn Thị Mộng Trúc 28/10/1980 x GV Tiếng AnhGV TA khối 5,1 23

48 Hà Thu Hường 20/04/1982 x GV Tiếng AnhGV TA khối 3,1 23

49 Đỗ Thị Thu Thủy 18/12/1987 x GV Tiếng AnhGV TA khối 3,2 23

50 Nguyễn Trung Kiên 07/05/76 x GV Thể dục Dạy khối  4,5 23

51 Nguyễn Thảo Hoa 03/03/91 x GV Thể dục TD khối 1,3,4 23

52 Trần Thị Thùy Phương 16/4/1997 x GV Thể dục TD khối 1,2 23

53 Nguyễn Thị Trang Nhung 02/02/85 x GV Mỹ Thuật Dạy khối  1,3,4 23

54 Tân Thị Lan Hương 09/12/67 x GV Mỹ Thuật Dạy khối  2, 4,5 23

55 Đỗ Thị Hương 17/03/1981 x GV Âm Nhạc Dạy khối 1,3,5 23

56 Nguyễn Thị Tuyết 27/04/1981 x GV Âm Nhạc Dạy khối 1, 2,4 23

57 Mạc Thị Thùy Dương 09/10/84 x GV Âm nhạc TPT- Dạy ÂN 3C8, 3C9 2 TPT Đội

58 Đỗ Thị Giang Thanh 01/12/91 x GV Tiểu học Dạy thay 23

59 Cao Thị Doan 27/6/1991 x GV Tiểu học Dạy buổi 2 khối 2,3 23

60 Nguyễn Thị Nhàn 28/9/1997 x GV Tiểu học Dạy buổi 2 khối 1,5 23

61 Vũ Thị Thu Hương 04/4/1974 x Thiết bị thư việnThư viện, thiết bị

62 Nguyễn Hương Bưởi 05/1/1981 x  Kế toán Kế toán TT tổ hành chính

63 Phạm Thị Minh Hải 04/18/84 x Kế toán Hành chính

( Danh sách gồm 63 người.)
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